
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

HÌNH 
THỨC

THỜI GIAN 
(TUẦN)

NỘI DUNG GHI CHÚ

1 Văn
Tự luận - 90 
phút

Tuần 26 
(18/03/2023)

1. Đọc hiểu:
- Các dạng bài cơ bản đã học ở HK1
- Khởi ngữ, các thành phần biệt lập
- Liên kết câu và liên kết đoạn văn
2. Làm văn: Nghị luận văn học
- Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện
- Phạm vi ôn tập: “Làng”, “Những ngôi sao xa xôi”

2 Toán
Tự luận_ 60 
phút 

Tuần 27, thứ 
Bảy 

(25/03/2023)

A. ĐẠI SỐ 
Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giải hệ phương trình.
- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Chương 4: Hàm số bậc hai – Phương trình bậc 
hai một ẩn
- Vẽ đồ thị hàm số bậc hai.
- Toán thực tế của phương trình bậc hai.
- Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
B. HÌNH HỌC 
Chương 3: Góc với đường tròn
- Các loại góc với đường tròn.
- Tứ giác nội tiếp.

Làm trên giấy thi, 
chia phòng, cắt phách

3 Anh
Tự luận + 
trắc nghiệm           
- 90 phút

Tuần 27, thứ 
Bảy 

(25/03/2023)

A. Nội dung: 
    1. Từ vựng: Unit 6 + Unit 7
    2. Ngữ pháp: 
        - Adverb clause of reason
        - Adjectives and adverbs
        - Adjectives + that clause
        - Conditional sentences: type 1
        - Connectives
        - Phrasal verbs
        - Making suggestions
B. Cấu trúc đề kiểm tra:
1. Choose the word whose underlined part is 
pronounced differently from that of the others.
2. Choose the word whose main stress pattern is not 
the same as that of the others.
3. Choose the word or phrase (A,B,C or D) that 
best fits the blank space in each sentence.
4. Word form.
5. Read the passage and then decide whether the 
statements that follow are True or False.
6. Read the passage and choose the best answer (A, 
B, C or D).
7. Rearrange the groups of words in a correct order 
to make complete sentences.

Làm trên giấy thi, 
chia phòng, cắt phách

4 Lý
Tự luận 
(100%) - 45 
phút

Tuần 26)

Bài : Dòng điện xoay chiều
Bài: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
Bài : Máy biến thế
Bài : Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài: Thấu kính

Làm trên giấy thi 
(Theo TKB trên lớp)
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HÌNH 
THỨC

THỜI GIAN 
(TUẦN)

NỘI DUNG GHI CHÚ
STT MÔN

HÌNH THỨC - NỘI DUNG BÀI GIỮA KỲ

5 Sinh

   70% TN+ 
30%TL
         (45 
phút)

Tuần 25 
(6/3-10/3)

Chương 1: Sinh vật và môi trường 
+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh lên sinh vật
+ Ảnh hưởng lẫn nhau của các sinh vật
Chương 2: Hệ sinh thái
+ Quần thể sinh vật
+ Quần thể người
+ Quần xã
+ Hệ sinh thái

6 Hóa
30% trắc 
nghiệm+ 
70% tự luận 

Tuần 26

Chương 3: Phi kim - Sơ lược bảng tuần hoàn 
các NTHH
+ Hợp chất của Carbon
+ Bảng tuần hoàn các NTHH
Chương IV: Hydrocarbon - Nhiên liệu
+ Khái niệm hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ
+ Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
+ Metane, Ethylene, Acetylene
+ Dầu mỏ - khí thiên nhiên - nhiên liệu

7 Sử
70%Trắc 
nghiệm + 
30% tự luận 

Tuần 26 
(13/3-18/3)

 - Bài 16+18: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và 
sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
- Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi 
nghĩa cách mạng tháng 8/1945.
+ Bài 23: Tổng khởi ngĩa cách mạng tháng 8/1945 
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Làm trên giấy, tại lớp 

8 Địa
70%Trắc 
nghiệm + 
30% tự luận 

Tuần 25 
(6/3-10/3)

Chủ đề Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu 
Long 

Làm trên giấy, tại lớp 

9 KTGK
GDCD 9

70%Trắc 
nghiệm + 
30% tự luận 

Tuần 25 
(6/3-10/3)

-Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn 
nhân
-Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng 
thuế.
-Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Làm trên giấy, tại lớp 

10
Công 
nghệ

Thực hành Tuần 26 Lắp mạch điện

11 Nhạc Thực hành Tuần 27 Bài số 5, 6

12 TD Thực hành 

Tuần 26(từ 
ngày 13 đến 

ngày 
17/03/2023)

Kỹ Thuật phát cầu thuận tay
Thực hiện trên sân 

tập


